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Luật Thú y được Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 17/7/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

Động vật, sản phẩm động vật của nước ta rất phong phú, đa dạng; là nguồn lợi quý báu của đất nước, có giá trị kinh tế lớn; là một trong các nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng cho nhân dân trong nước và xuất khẩu.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thú y và hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2004 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thú y. Pháp lệnh Thú y đã, tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống, khống chế dịch bệnh động vật, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần ổn định phát triển chăn nuôi an toàn, cung cấp sản phẩm động vật bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật của nước ta.

Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, Pháp lệnh Thú y đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của hoạt động thú y. Ở tầm Pháp lệnh, các quy định chỉ mang tính cụ thể trước mắt, chưa xác lập những quy định pháp luật với tầm nhìn chiến lược cho một giai đoạn phát triển lâu dài, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, một số quy định trong Pháp lệnh chưa phù hợp hoặc còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác thú y trong thời kỳ mới như các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật, về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, về quản lý thuốc thú y...
Thứ hai, pháp lệnh chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, là chủ trương xã hội hóa. Quy định về điều kiện động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch, sản xuất, buôn bán thuốc thú y, hành nghề thú y chưa cụ thể rõ ràng. Quy định về các thủ tục hành chính chưa cụ thể, thiếu chặt chẽ nên việc thực hiện các hoạt động này chưa rõ ràng, minh bạch; Pháp lệnh cũng chưa quy định cụ thể là xã hội hóa một số công việc như chẩn đoán xét nghiệm, khảo nghiệm, kiểm nghiệm thuốc thú y để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia hoạt động thú y.

Thứ ba, kể từ năm 2004 đến nay nhiều luật mới liên quan đến lĩnh vực thú y được ban hành như: Luật An toàn thực phẩm, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật bảo vệ môi trường, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư,.... Trong đó, một số Luật đã giao cho ngành nông nghiệp quy định cụ thể nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, trong đó có lĩnh vực thú y. Do đó một số quy định trong Pháp lệnh đã không còn phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung cho đồng bộ thống nhất với các luật trên đây.

Thứ tư, pháp lệnh được ban hành từ năm 2004, khi nước ta chưa gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) chưa hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và tham gia các điều ước quốc tế. Do đó, một số quy định của pháp luật chưa phù hợp với quy định của Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), các quy định trong Luật của Tổ chức thú y Thế giới (OIE) và các hiệp định về vệ sinh thú y mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, gia nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 Thứ năm, thực tế việc thực hiện pháp luật về thú y hiện hành đã phát sinh khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng bất lợi đến khả năng cạnh trạnh và thị trường xuất khẩu thủy hải sản và sản phẩm động vật của Việt Nam trên trường quốc tế.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG LUẬT 
1. Thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thú y, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần phát triển một nền chăn nuôi hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm thúc đẩy xúc tiến thương mại trong giao thương động vật, sản phẩm động vật; đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động thú y và yêu cầu cải cách hành chính.

2. Kế thừa và pháp điển hóa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh thú y và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, luật hóa một số quy định trong các văn bản dưới luật nhằm tăng giá trị pháp lý của các quy định này.

3. Phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

4. Dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y giai đoạn trước.

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT 
Luật Thú y gồm có 7 Chương, 116 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung: gồm 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13).
- Chương II: Phòng, chống dịch bệnh động vật: gồm 23 điều, chia làm ba mục (từ Điều 14 đến Điều 36).
+ Mục 1. Quy định chung về phòng, chống dịch bệnh động vật.

+ Mục 2. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
+ Mục 3. Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

- Chương III: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật: gồm 27 điều (từ Điều 37 đến Điều 63).

+ Mục 1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

+ Mục 2. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

+ Mục 3. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. 
- Chương IV: Kiểm soát giết mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y: gồm 14 điều (từ Điều 64 đến Điều 77).
+ Mục 1. Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn.
+ Mục 2. Kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

+ Mục 3. Kiểm tra vệ sinh thú y.
- Chương V: Quản lý thuốc thú y: gồm 29 điều (từ Điều 78 đến Điều 106).
+ Mục 1. Quản lý thuốc và đăng ký thuốc thú y.

+ Mục 2. Khảo nghiệm thuốc thú y.
+ Mục 3. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y.

+ Mục 4. Thu hồi, tiêu hủy thuốc thú y.
- Chương VI: Hành nghề thú y: gồm 8 điều (từ Điều 107 đến Điều 114).
- Chương VII: Điều khoản thi hành: gồm 2 điều (Điều 115 và Điều 116).
IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 
1. Những quy định chung (Chương I)
Chương này cơ bản kế thừa quy định của Pháp lệnh thú y năm 2004 và có bổ sung thêm một số điều mới như sau: 
1.1.  Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

 Luật này quy định về hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. Như vậy Luật đã bổ sung, mở rộng thêm khâu chế biến động vật, sản phẩm  động vật  cho phù hợp với Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đồng thời giao cho ngành nông nghiệp quản lý thực phẩm theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn. 
1.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
Luật áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tại Việt Nam. 

1.3. Nguyên tắc hoạt động thú y (Điều 4)

Điều này đã bổ sung một số nguyên tắc mới trong hoạt động thú y như  bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động thú y từ trung ương đến địa phương; thực hiện phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, chống dịch khẩn trương; phòng, chống dịch bệnh động vật là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ cơ sở nuôi, nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

1.4. Chính sách của Nhà nước về hoạt động thú y (Điều 5)
Để ngành thú y phát triển bền vững và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới nhà nước ưu tiên đầu tư  và bổ sung một số chính sách trong từng thời kỳ như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; phát triển hệ thống thông tin, giám sát dịch bệnh; xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật;  kiểm soát, khống chế, thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người. 
Bên cạnh đó, Nhà nước còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hoạt động như xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung; bảo hiểm vật nuôi; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thú y.
Để ghi nhận hoạt động của ngành thú y nhà nước lần đầu tiên công nhận những người tham gia  hoạt động thú y theo yêu cầu cơ quan nhà nước mà bị lây nhiễm bệnh, bị thương, bị chết được xem xét hưởng chế độ chính sách như đối với thương binh liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
1.5. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y (Điều 6)

Kế thừa các quy định trước đây, Luật Thú y quy định hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y được tổ chức từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở cấp tỉnh có Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng quản lý chuyên ngành thú y, ở huyện có Trạm Thú y thuộc Chi cục. Ở tuyến xã, nhân viên thú y xã lần đầu tiên được thừa nhận và đưa vào luật trên cơ sở căn cứ vào hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã và giao Chính phủ quy định chi tiết về chế độ chính sách cho nhân viên thú y xã.
1.6. Thông tin và tuyên truyền về thú y (Điều 7)
Nhằm cung cấp kiến thức về các bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và chính sách, pháp luật về thú y. Luật quy định nội dung thông tin, tuyên truyền về thú y phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, dễ hiểu. Với các hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi… Luật còn quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thông tin và tuyên truyền về thú y.

1.7. Trách nhiệm của Chính phủ và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân các cấp, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
Luật quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ ngành có liên quan về thú y. Theo đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y; quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật; tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ trong lĩnh vực thú y… Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phòng, chống các bệnh truyền lây giữa động vật và người. Bộ Công Thương có trách nhiệm trong việc phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y lưu thông trên thị trường.
Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn; phê duyệt chương trình giám sát bệnh động vật; chỉ đạo, tổ chức chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi khi xảy ra dịch bệnh; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục chăn nuôi sau dịch.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về thú y; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực thú y theo quy định của pháp luật.
1.8. Hành vi bị cấm (Điều 13)

Để bảo đảm công tác quản lý thú y, tạo cơ sở cho việc định ra các hành vi và hình thức xử phạt vi phạm, Luật Thú y đã bổ sung một hành vi bị nghiêm cấm như che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm làm lây lan dịch bệnh động vật; khai báo, lập danh sách, xác nhận không đúng số lượng, khối lượng động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật nhiễm bệnh phải tiêu hủy; khai báo, xác nhận không đúng số lượng, khối lượng vật tư, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh động vật với mục đích trục lợi; không thực hiện việc thông báo, công bố dịch bệnh động vật trong trường hợp phải thông báo, công bố theo quy định của Luật này; thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh động vật; không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.  

2. Phòng, chống dịch bệnh động vật (Chương II)
2.1. Quy định chung về phòng, chống dịch bệnh động vật (từ Điều 14 đến Điều 24) 
* Nội dung phòng, chống dịch bệnh động vật (Điều 14,15)
Các điều của mục này quy định chung và áp dụng cho hai đối tượng là phòng bệnh cho động vật trên cạn và động vật thủy sản như tổ chức thực hiện biện pháp phòng bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh; quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi; giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh; điều tra dịch bệnh; phân tích nguy cơ; khống chế dịch bệnh động vật; nơi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; con giống, thức ăn sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, pháp luật về thức ăn chăn nuôi; động vật phải được phòng bệnh bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
* Giám sát dịch bệnh động vật (Điều 16)
Để công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả thì việc giám sát chủ động dịch bệnh động vật là một khâu quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua việc giám sát của chủ cơ sở nuôi tham gia các chương trình giám sát cơ quan chuyên ngành thú y sẽ đưa ra một số dự báo, cảnh báo đối với tình hình dịch bệnh động vật. 
Điều này quy định trách nhiệm của chủ cơ sở nuôi, nuôi trồng thủy sản khi tham gia giám sát phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; theo dõi, ghi chép quá trình nuôi, phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; báo cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y khi có kết quả kiểm tra xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch; chủ cơ sở được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng có dịch theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tổ chức thực hiện giám sát bệnh động vật như: Xây dựng chương trình giám sát dịch bệnh động vật trong quá trình nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật; chủ động điều tra, lấy mẫu giám sát dịch bệnh động vật; định kỳ hoặc đột xuất giám sát các bệnh truyền nhiễm có thể lây giữa động vật hoang dã và động vật nuôi tại cơ sở nuôi động vật hoang dã, vườn thú, vườn chim, khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên; căn cứ kết quả giám sát, đặc điểm dịch tễ của bệnh động vật, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y dự báo, cảnh báo về một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật.
* Vùng, cơ sở sở an toàn dịch bệnh động vật (Điều 17)

Để khuyến khích tổ chức, cá nhân (chủ cơ sở nuôi) xây dựng các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Điều 17 quy định các quyền và nghĩa vụ mà chủ cơ sở nuôi được hưởng như được ưu tiên trong việc lựa chọn và cung cấp con giống; được xem xét, cho phép vận chuyển động vật khỏe mạnh không mắc bệnh ra khỏi vùng; được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. 

*  Khống chế, thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người (Điều 18)  
Luật quy định một số nguyên tắc, nội dung khống chế thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người như nghiên cứu, điều tra phát hiện tác nhân gây bệnh, tác nhân truyền bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; phân tích, đánh giá nguy cơ gây bệnh, lây nhiễm dịch bệnh động vật; phát hiện dịch bệnh động vật sớm, dập tắt dịch kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng; thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật bao gồm sử dụng vắc xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc đối với động vật mắc bệnh; giám sát dịch bệnh động vật, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh. Luật cũng giao cho các Bộ, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình khống chế, tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí thực hiện.
* Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật (Điều 19)

Luật quy định chủ vật nuôi, cơ sở nuôi, người hành nghề thú y khi phát hiện động vật ốm, chết, nhiều có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm phải báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân cấp xã, cơ quan chuyên ngành thú y nơi gần nhất.. Khi nhận được tin báo của chủ vật nuôi, nhân viên thú y có trách nhiệm phải kiểm tra thông tin, chẩn đoán lâm sàng, lấy mẫu gửi xét nghiệm; hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện các biện pháp xử lý bệnh theo quy định. Đối với cơ quan thú y huyện khi nhận được tin báo có trách nhiệm xác minh thông tin, chẩn đoán lâm sàng, điều tra ổ dịch bệnh động vật; lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
*Đối xử với động vật (Điều 21)
Đây là một nội dung hoàn toàn mới, được bổ sung trong Luật để phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Hiện nay, khi Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự giao lưu, trao đổi, thông thương động vật, sản phẩm động vật được mở rộng, không còn bó hẹp trong một số thị trường như trước thì việc pháp luật về thú y bổ sung các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện, nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ cũng là một điểm tích cực về chính sách, thể hiện rõ nét quan điểm, chủ trương hội nhập của Việt Nam.
2.2. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (từ Điều 25 đến Điều 31) 
* Xử lý ổ dịch bệnh động vật trên cạn (Điều 25)

- Điều này đã bổ sung một số quy định mới, cụ thể hơn để phù hợp với điều kiện hiện nay như quy định trách nhiệm của chủ vật nuôi, nhân viên thú y xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong việc xử lý ổ dịch bệnh động vật trên cạn xẩy ra ở diện hẹp, chưa đủ điều kiện để công bố dịch, cụ thể như sau: 

+ Chủ vật nuôi phải: cách ly ngay động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; không giết mổ, mua bán, vứt động vật chết ra môi trường; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật; 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc địa bàn kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi thực hiện cách ly động vật mắc bệnh, thống kê số lượng động vật mắc bệnh, động vật mẫn cảm; 
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: bố trí kinh phí xử lý ổ dịch; chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, các ban, ngành có liên quan thuộc địa bàn thực hiện xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên phương tiện truyền thông của địa phương hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật,....

* Công bố dịch bệnh động vật trên cạn (Điều 26)

- Để chủ động và đáp ứng phòng, chống dịch bệnh động vật được kịp thời, khẩn trương, Luật đã bổ sung thẩm quyền công bố dịch cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn cấp huyện và có đủ các điều kiện sau: (1) Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới; (2) Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố dịch khi dịch xẩy ra từ hai huyện trở lên trong phạm vi tỉnh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố dịch, khi dịch xẩy ra từ hai tỉnh trở lên và trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh động vật người có thẩm quyền phải quyết định công bố dịch.

- Trong trường hợp dịch bệnh động vật lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế - xã hội, Luật giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo để Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 

- Luật còn quy định nguyên tắc công bố dịch như phải có đủ điều kiện, đúng thẩm quyền, công khai, chính xác, kịp thời. Để cho việc triển khai chống dịch được nhanh chóng, Luật yêu cầu trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh động vật, người có thẩm quyền phải quyết định việc công bố dịch bệnh động vật.
* Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch (Điều 27)

- Trình tự tổ chức chống dịch của người có thẩm quyền công bố dịch như sau:

+ Xác định giới hạn vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; đặt biển báo, chốt kiểm soát, hướng dẫn việc đi lại, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua vùng có dịch;

+ Cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có động vật mắc bệnh hoặc chết; hạn chế người ra vào vùng có dịch; thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho động vật theo quy định;

+ Cấm giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông trong vùng có dịch động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật đã công bố và sản phẩm động vật của chúng, trừ trường hợp được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Khẩn cấp tổ chức phòng bệnh bằng vắc xin hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật đã công bố trong vùng có dịch; chữa bệnh, giết mổ bắt buộc động vật hoặc tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;

+  Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, nơi chăn thả động vật mắc bệnh, phương tiện, dụng cụ dùng trong chăn nuôi, chất thải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

- Điều này còn quy định và cụ thể hóa trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y trong việc chỉ đạo chống dịch và trách nhiệm của cơ sở chăn nuôi trong vùng có dịch. 

* Xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch (Điều 30)
- Điều này quy định các biện pháp xử lý đối với động vật mắc bệnh như (tiêu hủy, giết mổ bắt buộc) và thẩm quyền ra quyết định tiêu hủy của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp.
- Để bảo đảm cho việc giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh không làm lây lan dịch bệnh và vệ sinh thú y, Luật yêu cầu việc giết mổ phải bảo đảm:

+ Tại cơ sở giết mổ do cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương chỉ định và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh thú y theo quy định;

+ Phương tiện vận chuyển động vật giết mổ bắt buộc phải có sàn kín để không rơi vãi các chất thải trên đường đi và phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc ngay sau vận chuyển;

+ Cơ sở giết mổ, dụng cụ giết mổ, chất thải của động vật bị giết mổ bắt buộc phải được xử lý, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau giết mổ;

+ Thân thịt của động vật bị giết mổ bắt buộc được sử dụng nhưng phải được xử lý bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; 

+ Những phụ phẩm, sản phẩm khác của động vật bị giết mổ bắt buộc, các chất độn chuồng, chất thải của động vật phải được đốt hoặc chôn. 
* Công bố hết dịch bệnh động vật (Điều 31)
- Để việc công bố hết dịch được chính xác, kịp thời, chặt chẽ Luật quy định các điều kiện để công bố hết dịch như (1) Trong thời hạn quy định đối với từng bệnh, kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; (2) Đã phòng bệnh bằng vắc xin hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp; (3) Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y đối với vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp; (4)  Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Người có thẩm quyền công bố dịch thì có thẩm quyền công bố hết dịch.
2.3. Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (từ Điều 32 đến Điều 36)
Mục này quy định riêng mang tính đặc thù của việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản như: Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản; xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản; công bố dịch bệnh động vật thủy sản; tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản trong vùng có dịch; công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản
3. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (Chương III)
3.1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (từ Điều 37 đến Điều 52)

* Quy định chung về kiểm dịch động vật trên cạn (Điều 37)
- Điểm mới của Luật là sửa đổi quy định về nguyên tắc kiểm dịch động vật, không còn dựa trên “số lượng lớn, khối lượng lớn” như Pháp lệnh năm 2004 Việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được thực hiện kiểm soát theo mối nguy cơ về dịch bệnh động vật và có các quy định theo hướng mở đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn ra khỏi tỉnh, được thực hiện như sau:

+ Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc từ cơ sở đã được phòng bệnh bằng vắc xin và cơ sở chăn nuôi tham gia chương trình giám sát dịch bệnh của cơ quan chuyên ngành thú y khi vận chuyển ra khỏi tỉnh, chủ cơ sở chỉ cần thông báo cho cơ quan chuyên ngành thú y để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi vận chuyển không phải làm thủ tục kiểm dịch. Đây là một điểm mới đột phá của Luật Thú y nhằm tạo điều kiện thông thoáng trong việc lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong nước, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thú y, tránh gây phiền hà sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Bên cạnh đó, ngành thú y sẽ quản lý được dịch bệnh tốt hơn trên cơ sở chủ động giám sát phát hiện, dự báo, cảnh báo và áp dụng các biện pháp ngăn chặn mầm bệnh phát tán, lây lan có hiệu quả nhất.

+ Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở có nguồn gốc thu gom, chăn nuôi nhỏ lẻ và chưa được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật hoặc không tham gia chương trình giám sát dịch bệnh khi vận chuyển ra khỏi tỉnh tiêu thụ phải thục hiện kiểm dịch theo quy định. Vì đây là đối tượng có nguy cơ dễ mang mầm bệnh, lây lan dịch bệnh cao, do động vật chưa được tiêm phòng hoặc vệ sinh phòng bệnh kém, nên cơ quan thú y phải quản lý chặt chẽ thông qua việc kiểm dịch nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh cho các vùng, cơ sở đã được an toàn và cung cấp thực phẩm an toàn cho người sử dụng sản phẩm động vật.

* Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh (Điều 38 và Điều 39)

Hai Điều này quy định yêu cầu đối với động vật, sản phẩm động vật như động vật khỏe mạnh, sản phẩm động vật phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Khi vận chuyển có giấy chứng nhận kiểm dịch. 

Trình tự kiểm dịch đã cụ thể hóa các công việc tổ chức, cá nhân phải thực hiện trước khi vận chuyển như đăng ký kiểm dịch với cơ quan thú y, thời gian thực hiện, nội dung thực hiện, thời hạn giải quyết, một số trường hợp, nhóm đối tượng được miễn kiểm dịch, Luật đã cụ thể hóa và minh bạch các thủ tục hành chính của người dân và cơ quan nhà nước yêu cầu, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

* Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu  (Điều 41, Điều 42) 
Nội dung các điều này quy định về nguyên tắc, thủ tục, trình tự kiểm dịch xuất khẩu nhằm bảo đảm tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu và uy tín hàng xuất khẩu của Việt Nam như: Động vật, sản phẩm động vật  xuất khẩu được kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập hoặc chủ hàng; gửi hồ sơ  phải có giấy đăng ký kiểm dịch, yêu cầu vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng; mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.
Để thúc đẩy xuất khẩu, Luật yêu cầu cơ quan thú y trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y quyết định và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm dịch và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 05 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch phải thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
*Phân tích nguy cơ động vật, sản phẩm động vật (Điều 43)
Các nội dung quy định mới tại điều này được xây dựng đúng nguyên tắc, thông lệ quốc tế về kiểm dịch động vật và đảm bảo tính minh bạch theo quy định của Hiệp định (SPS) và hướng dẫn Luật Thú y động vật trên cạn của Tổ chức thú y Thế giới (OIE) như động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trong nước cũng như sự xâm nhập dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam. Căn cứ vào kết quả phân tích nguy cơ, Cục Thú y quyết định việc nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật.

*Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu (Điều 44, Điều 45, Điều 46)
- Các điều này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, hồ sơ và các bước tiến hành để nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam, bao gồm yêu cầu đối với động vật, sản phẩm động:

+ Đối với động vật phải khoẻ mạnh; xuất phát từ vùng, cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc không có bệnh nguy hiểm theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới và của Việt Nam; có Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y của Việt Nam.

+ Đối với sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; có Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y của Việt Nam; được giết mổ, sơ chế, chế biến tại cơ sở sản xuất đã đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam.

+ Đối với sản phẩm động vật không sử dụng làm thực phẩm: Được lấy từ động vật quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; có Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y của Việt Nam;

+ Trường hợp sử dụng để sản xuất con giống phải có nguồn gốc từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc không có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới và của Việt Nam.
- Nội dung kiểm dịch động vật nhập khẩu được quy định như sau: Kiểm tra hồ sơ khai báo kiểm dịch, tình trạng sức khỏe của động vật; giám sát động vật tại khu cách ly kiểm dịch hoặc tại địa điểm có đủ điều kiện cách ly kiểm dịch; thời gian theo dõi cách ly kiểm dịch nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly kiểm dịch; lấy mẫu kiểm tra các bệnh, áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật theo quy định; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với động vật đạt yêu cầu vệ sinh thú y và thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi đến; hướng dẫn chủ hàng thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

- Đối với sản phẩm động vật nhập khẩu, thực hiện kiểm dịch như sau: Kiểm tra hồ sơ khai báo kiểm dịch, thực trạng hàng hóa, lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với sản phẩm động vật đạt yêu cầu vệ sinh thú y và thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi đến; hướng dẫn chủ hàng thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.
* Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Điều 48, Điều 49, Điều 50)

Các điều này quy định về cách thức, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện như: Chủ hàng phải thực hiện đăng ký, khai báo và được cơ quan thú y hướng dẫn thực hiện; khi hàng trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật như thực hiện quá trình lưu giữ, vận chuyển, bốc dỡ, dừng đỗ phương tiện vận chuyển, không làm rơi vãi chất thải, nước thải trong quá trình vận chuyển. 

3.2. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (từ Điều 53 đến Điều 58)
* Quy định chung cho kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Điều 53)

Điều này quy định các trường hợp động vật, sản phẩm động vật thủy sản khi ra khỏi tỉnh phải kiểm dịch như xuất phát từ vùng công bố dịch; động vật sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh hoặc từ những cơ sở chưa tham gia chương trình giám sát dịch bệnh và cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh.

- Đối với các trường hợp động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc từ cơ sở tham gia chương trình giám sát dịch bệnh của cơ quan chuyên ngành thú y khi vận chuyển ra khỏi tỉnh, chủ cơ sở chỉ cần thông báo cho cơ quan chuyên ngành thú y để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi vận chuyển không phải làm thủ tục kiểm dịch.

* Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm (Điều 57) 
Tổ chức, cá nhân đăng ký khai báo với Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hồ sơ được quy định tương tự như động vật trên cạn. Nếu xuất khẩu thủy sản không dùng làm thực phẩm thì hồ sơ nộp cho Cục Thú y để làm thủ tục, các các nội dung khác như trình tự thủ tục, lấy mẫu, thời hạn giải quyết được thiết kế tương tự như xuất khẩu động vật trên cạn. 
* Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản (Điều 58) 

Các trường hợp thủy sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được quy định tương tự và dẫn chiếu các điều của động vật trên cạn về hồ sơ, trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện.
3.3. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (từ Điều 59 đến Điều 63)
* Trách nhiệm và quyền hạn của Cục Thú y (Điều 59)

- Đây là một nội dung mới nhằm tạo sự bình đẳng và tham gia sâu rộng vào giao lưu thương mại  động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam với các nước trên thế giới như đánh giá phân tích nguy cơ dịch bệnh khi xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam. Nội dung của điều này quy định trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của Việt Nam như quyết định các biện pháp xử lý; giám sát việc xử lý động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch xuất khẩu, nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch vô chủ, không rõ nguồn gốc từ nước ngoài vào Việt Nam; phối hợp với cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật để thực hiện việc kiểm tra tại nước xuất khẩu hoặc yêu cầu kiểm dịch theo quy định của nước nhập khẩu tại Việt Nam; cung cấp các thông tin về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho các nước có liên quan khi được yêu cầu. Về quyền hạn có quyền từ chối cho phép nhập khẩu vào Việt Nam động vật, sản phẩm động vật không đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y; được thông báo kết quả tình hình dịch bệnh tại nước xuất khẩu; đánh giá và phân tích rủi ro trước khi cho phép nhập khẩu.

* Về tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật (Điều 61)
Điều này nêu rõ trường hợp phải tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời cũng quy định việc được phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu nếu các nguy cơ được khắc phục và Luật giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.
* Về trách nhiệm của kiểm dịch viên động vật (Điều 62)
Kiểm dịch viên động vật thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định của Luật này (kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn chủ đưa động vật, sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch, lấy mẫu kiểm dịch theo quy định).
* Về trách nhiệm của chủ hàng (Điều 63)
Chủ hàng có trách nhiệm chấp hành các quy định của Luật và pháp luật khác có liên quan trong việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chuyên ngành về thú y thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác kiểm dịch khi cơ quan chuyên ngành về thú y yêu cầu; chịu trách nhiệm nuôi giữ, chăm sóc động vật, bảo quản sản phẩm động vật và tuân theo sự hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành về thú y.
4. Kiểm soát giết mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y (Chương IV)
4.1. Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn (từ Điều 64 đến Điều 65)

Động vật phải được giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung và phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kiểm soát. Để bảo đảm tính khả thi, trong một số trường hợp, quy định động vật được giết mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ và đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y như tại các vùng nông thôn, các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Cơ quan thú y phải tuân thủ quy định trong việc kiểm soát giết mổ động vật như kiểm tra việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với động vật giết mổ; kiểm tra việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ; kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với người trực tiếp tham gia giết mổ động vật; kiểm tra trước và sau khi giết mổ động vật để phát hiện các yếu tố gây bệnh, gây hại cho động vật, sức khỏe con người, môi trường; xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; đóng dấu hoặc đánh dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt hoặc dán tem vệ sinh thú y; cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật.
4.2. Kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật (từ Điều 66 đến Điều 67)                                             
- Việc kiểm tra vệ sinh thú y phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện trong quá trình sơ chế, chế biến. Đối với cơ sở sơ chế, chế biến động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Việc kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện đối với cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định; kiểm tra việc thực hiện đối với người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến; xử lý sản phẩm khi không đạt yêu cầu vệ sinh thú y.
4.3. Kiểm tra vệ sinh thú y (từ Điều 68 đến Điều 73)
- Luật bổ sung quy định mới về điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ tập trung và nhỏ lẻ như sau:
+ Đối với cơ sở giết mổ tập trung yêu cầu địa điểm phải theo quy hoạch; lò mổ được thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo phù hợp với từng chủng loại động vật được giết mổ; trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu, có nước sạch, có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh; người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe.

+ Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật; có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải; người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe.
4.4. Trách nhiệm trong quản lý giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y (từ Điều 74 đến Điều 77)

Luật đã quy định trách nhiệm quản lý việc giết mổ động vật được giao rõ ràng và cụ thể cho Ủy ban nhân dân các cấp, theo đó UBND có trách nhiệm chỉ đạo ban, ngành hữu quan ở địa phương đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc giết mổ trên địa bàn; đảm bảo cơ quan thú y kiểm soát được giết mổ động vật theo quy định, cụ thể là:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ban hành các quy định, chính sách, hướng dẫn về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; chỉ đạo xây dựng quy hoạch giết mổ động vật tập trung và lập kế hoạch thực hiện việc giết mổ động vật tập trung; chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp quản lý việc giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thú y; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung; quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã: Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý việc giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn; quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ.
5. Quản lý thuốc thú y 

5.1. Quản lý thuốc và đăng ký thuốc thú y (từ Điều 78 đến Điều 83)
- Theo Điều 78 của Luật, các loại thuốc thú y phải được quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật và phải bảo đảm chất lượng thì mới được phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Trong các trường hợp sau đây: thuốc thú y không được đăng ký lưu hành (1) Thuốc thú y có trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam (2) Thuốc thú y có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, động vật, môi trường (3) Thuốc thú y bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (4) Tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành thuốc thú y tự ý sửa chữa hoặc sử dụng tài liệu, giấy tờ giả trong hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y (5) Tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành thuốc thú y sử dụng con dấu giả, giả mạo chữ ký hoặc con dấu của các tổ chức, cá nhân liên quan trong hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y.

- Để tạo môi trường điều kiện sản xuất, kinh doanh minh bạch và thông thoáng cho các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu từ sản xuất thuốc thú y tại Việt Nam, Luật quy định các trường hợp thuốc thú y phải được đăng ký lưu hành và hồ sơ, trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết và thời hạn của các loại giấy phép khảo nghiệm, giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo hướng cải cách hành chính đều có thời hạn 05 năm.

5.2. Khảo nghiệm thuốc thú y (từ Điều 84 đến Điều 89)
- Luật quy định chặt chẽ việc khảo nghiệm thuốc thú y theo đó tất các các loại thuốc trước khi đăng ký vào Danh mục lưu hành ở Việt Nam phải thực hiện khảo nghiệm và phải được thực hiện tại nơi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Tổ chức, cá nhân muốn khảo nghiệm thuốc thú y phải đáp ứng các yêu cầu sau đơn đăng ký; tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật; tài liệu kỹ thuật của thuốc thú y.
- Đối với cơ sở làm dịch vụ khảo nghiệm thuốc thú y phải đáp ứng yêu cầu sau có người phụ trách kỹ thuật của tổ chức khảo nghiệm phải có Chứng chỉ hành nghề thú y; người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp và đã được tập huấn về khảo nghiệm thuốc thú y; không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc không được nhận ủy quyền đứng tên đăng ký thuốc thú y tại Việt Nam; có cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho việc khảo nghiệm thuốc thú y.
- Để thực hiện xã hội hóa công tác khảo nghiệm thuốc thú y, Luật quy định cơ sở làm dịch vụ khảo nghiệm có quyền được cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến khảo nghiệm thuốc thú y; thu phí khảo nghiệm thuốc thú y theo quy định; khiếu nại quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời có nghĩa vụ bảo đảm khách quan, chính xác, trung thực trong khảo nghiệm; tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu khảo nghiệm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khảo nghiệm; lưu giữ tài liệu liên quan đến việc thực hiện khảo nghiệm trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm; chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khảo nghiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
5.3. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y (từ Điều 90 đến Điều 104) 

- Sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc thú y là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo đó sản xuất, kinh doanh thuốc thú y phải thỏa mãn các điều kiện sau :
+ Cơ sở sản xuất thuốc thú y phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường; có trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất, kiểm tra chất lượng đối với từng loại thuốc thú y; có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y; người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.
+ Cơ sở bán buôn thuốc thú y phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp; người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

- Luật còn quy định các quyền và nghĩa vụ cho các loại hình hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc thú y như: Được sản xuất thuốc thú y đã có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam; nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y để sản xuất, tái xuất theo hợp; thông tin, quảng cáo thuốc thú y theo quy định của pháp luật về quảng cáo; sản xuất thuốc thú y đúng tiêu chuẩn cơ sở do cơ sở sản xuất thuốc thú y công bố; tuân thủ quy định về kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối thuốc thú y và thực hành tốt sản xuất; chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc thú y do cơ sở mình sản xuất và chỉ được phép lưu hành thuốc thú y đạt chất lượng trên thị trường; lưu giữ mẫu thuốc thú y theo từng lô sản xuất trong thời hạn ít nhất 06 tháng kể từ khi thuốc thú y hết hạn sử dụng; theo dõi thuốc thú y do cơ sở mình sản xuất, khi phát hiện thuốc không bảo đảm yêu cầu theo quy định thì thông báo và thu hồi ngay toàn bộ thuốc thú y đó đang lưu hành trên thị trường; phải bồi thường thiệt hại do lỗi của cơ sở mình gây ra theo quy định của pháp luật; cung cấp tài liệu cần thiết cho việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất thuốc thú y theo quy định của pháp luật.

- Luật cũng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại thu hồi các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y một cách rõ ràng và minh bách Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành các mẫu hồ sơ để hướng dẫn các thủ tục cấp phép kèm theo.
  - Về kiểm nghiệm thuốc thú y, Luật quy định tất cả thuốc thú y phải được kiểm nghiệm trước khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam và được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y chỉ định. Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ thú y luật đưa ra các yêu cầu về điều kiện với cơ sở và quyền và nghĩa vụ của cơ sở như có quyền từ chối tiếp nhận mẫu nếu không đạt yêu cầu về số lượng, bảo quản, hồ sơ kèm theo; được cung cấp thông tin liên quan đến mẫu kiểm nghiệm; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc thú y đã kiểm nghiệm; chỉ cung cấp thông tin kết quả, hồ sơ kiểm nghiệm khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bồi thường theo quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do kết quả kiểm nghiệm sai.
5.4. Thu hồi, tiêu hủy thuốc thú y (từ Điều 105 đến Điều 106)

- Thuốc phải thu hồi khi: không có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam; hết hạn sử dụng; không bảo đảm chất lượng; nhãn thuốc thú y không đúng quy định.  Luật còn quy định các chế tài làm cơ sở pháp lý để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với thuốc bị thu hồi như tái xuất; tái chế; tiêu hủy; khắc phục lỗi ghi nhãn thuốc thú y.

- Theo quy định của Luật các trường hợp sau đây thuốc thú y phải tiêu hủy: (i) Không có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam; (ii) Không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng và không thể tái chế; (iii) chứa hoạt chất cấm sử dụng; (iv) thuốc thú y giả, thuốc thú y vô chủ, thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ chức, cá nhân có thuốc thú y có trách nhiệm phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu mọi chi phí. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và bố trí kinh phí việc tiêu hủy đối với thuốc thú y vô chủ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tiêu hủy thuốc thú y có trách nhiệm giám sát, xác nhận việc tiêu hủy.

6. Hành nghề thú y (Chương VI)

Để phù hợp với thực tiễn, Chương này đã thu gọn các loại hình hành nghề thú y, bổ sung quy định về điều kiện hành nghề thú y nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành nghề thú y (Điều 107, 108). Luật cũng bổ sung quyền và nghĩa vụ của người hành nghề thú y nhằm bảo đảm tính công khai và thừa nhận của pháp luật cho phép họ được làm những gì mà pháp luật không cấm (Điều 113).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả những quy định của Luật Thú y cần tập trung thực hiện tốt một số nhóm việc sau:

1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
1.1. Ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành rà soát các nội dung giao hướng dẫn tại Luật, đồng thời rà soát đối chiếu các quy định của Luật với các văn bản quy phạm pháp luật về thú y hiện hành để xác định các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật, và xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật, bảo đảm các văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực cùng thời điểm Luật có hiệu lực.
1.2. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đối chiếu với quy định của Luật Thú y năm 2015 để trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật 

2.1. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, bao gồm: Đề cương giới thiệu Luật Thú y năm 2015; Biên soạn các cuốn sách: “Luật Thú y năm 2015”; “Hỏi - Đáp về pháp luật Thú y”; “Hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Thú y năm 2015”; Biên soạn tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền Luật Thú y năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xây dựng Tài liệu tập huấn, tuyên truyền các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Thú y năm 2015 đã được ban hành.

2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các cán bộ trong ngành thú y, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến lĩnh vực thú y thông qua hội nghị đối thoại doanh nghiệp; đài truyền hình, báo Nông nghiệp, website Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2.3. Nghiên cứu, xây dựng chuyên đề để đăng trên các báo, tạp chí và tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu theo từng chuyên đề.
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